
Nam Nữ SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

5 

tuổi
94 43 51 93 98.9 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 94 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 90 95.7 1 1.1 2 2.1 1 1.1 0 0.0

4 

tuổi
64 34 30 60 93.8 2 3.1 0 0.0 2 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 60 93.8 0 0.0 0 0.0 4 6.2 0 0.0 0.0 0 0.0 60 93.8 0 0.0 4 6.2 0 0.0 0 0.0

3

 tuổi
76 37 39 73 96.1 1 1.3 0 0.0 2 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 72 94.8 0 0.0 0 0.0 3 3.9 1 1.3 0.0 0 0.0 74 97.4 1 1.3 1 1.3 0 0.0 0 0.0

NT

58 34 24 56 96.6 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0.0 0.0 53 91.4 0 0.0 0 0.0 5 8.6 0 0.0 0.0 0 0.0 58 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Tổng 292 148 144 282 96.6 4 1.4 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 279 95.6 0 0.0 0 0.0 12 4.1 1 0.3 0 0.0 0 0.0 282 96.6 2 0.7 7 2.4 1 0.3 0 0.0

                     

          UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

 TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

TỔNG HỢP CÂN - ĐO TRẺ LẦN III NĂM HỌC 2023-2024

Khối
Tổng 

số

Giới 

tính

Cân nặng Chiều cao Cân nặng theo chiều cao

BT NCT1 NCT2 NCMĐ1 NCMĐ2 Tăng cân C. kênh SDD nặngBT CHMĐ1 CHMĐ2 TCMĐ1 TCMĐ2
Tăng 

c.cao

Nam Hưng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

                         NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

                  Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Phắng

C. kênh BT Béo phì Thừa cân SDD vừa



Tổng

SL % SL %

5T 94 94 100.0 94 100.0

 4T 64 64 100.0 64 100.0

3T 76 76 100.0 76 100.0

NT 58 58 100.0 58 100.0

Tổng 292 292 100.0 292 100.0

Bảng kiểm tra độ chính xác

Khối

Cân năng Chiều cao
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